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(Đề thi gồm có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN: GDCD 6
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi sau:
Câu 1: Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được

A. truyền từ đời này sang đời khác. B. mua bán, trao đổi trên mạng.
C. nhà nước ban hành và thực hiện. D. truyền lại chỉ cho một người.

Câu 2: Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp cho 
chúng ta

A. có nhiều tiền bạc và quyền lực. B. giữ gìn các tập tục mê tín dị đoan.
C. có thêm kinh nghiệm và sức mạnh. D. thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán.

Câu 3: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho người 
khác, nhất là những người
     A. thích nổi tiếng trên mạng. C. ích kỉ, vì bản thân mình.
     B. gặp khó khăn và hoạn nạn. D. gặp khó khăn, hoạn nạn.
Câu 4: Đâu không phải là ý nghĩa của phẩm chất yêu thương con người dưới đây?

A. Giúp con người có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
B. Góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.
C. Làm cho cuộc sống của cá nhân bị bế tắc, khó khăn và bất hạnh.
D. Giúp mỗi cá nhân biết sống đẹp hơn, làm điều tốt cho người khác.

Câu 5: Hành động nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?
A. Vô cảm. B. Chia sẻ. C. Giúp đỡ. D. Quan tâm.

Câu 6: Đức tính làm việc tự giác, cần cù, miệt mài, làm việc thường xuyên của con người là
A. kiên trì. B. siêng năng. C. lười biếng. D. trung thực.

Câu 7: Làm việc miệt mài, quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại là nội 
dung của khái niệm.

A. ỷ nại. B. hời hợt. C. kiên trì. D. lười biếng.
Câu 8: Học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kĩ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành 
vi, thái độ, sự ứng xử trước những khó khăn, thử thách và làm việc có mục đích, không bỏ dở  
giữa chừng là cách em rèn luyện đức tính nào dưới đây?

A. Yêu thương con người.     B. Tôn trọng sự thật.     
C. Năng động, sáng tạo. D. Siêng năng, kiên trì.

Câu 9: Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ?
A. Luôn giữ gìn các hủ tục của gia đình. B. Xấu hổ về nghề truyền thống của gia đình.
C. Chê bai nghề truyền thống gia đình. D. Quảng bá nghề truyền thống của gia đình.

Câu 10: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi thực hiện tốt hành vi nào sau đây?
A. Quyên góp tiền giúp đỡ trẻ mồ côi. B. Cho bạn nhìn bài trong khi thi.
C. Thờ ơ khi người khác gặp tai nạn. D. Từ chối tố giác người phạm tội.

Câu 11: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
     A. Đua xe đạp điện trên đường. C. Bỏ học, rủ bạn đi chơi game.
     B. Lúc nào thấy thích thì học. D. Luôn học và làm bài trước khi đến lớp.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây góp phần rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì?
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A. Làm việc theo sở thích cá nhân. B. Từ bỏ mọi việc khi gặp khó khăn.
C. Chăm chỉ, quyết tâm đạt mục tiêu. D. Ỷ nại vào người khác khi làm việc.

Câu 13: Hàng năm, vào dịp mồng 1 tháng 6, dòng họ Nguyễn lại tổ chức buổi tổng kết công 
tác khuyến học, khuyến tài. Trong buổi tổng kết, dòng họ đã tổ chức trao quà và thư động viên 
cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện việc

A. kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.
B. phô trương, hãnh diện cho mọi người trong làng biết.
C. tạo hình ảnh để con cháu hãnh diện với các họ khác.
D. giải ngân tiền tài trợ của các nhà hảo tâm trong họ.

Câu 14: Nhận được tin báo có người gặp nạn trên sông, anh K, đã không quản ngại khó khăn 
bất chấp khó khăn nguy hiểm tới bản thân, lao xuống dòng nước lũ để cứu giúp người bị nạn. 
Việc làm của anh K là thể hiện phẩm chất đạo đức nào dưới đây của dân tộc ta?

A. Mưu cầu lợi ích riêng.    B. Yêu thương con người.    
C. Thích thể hiện bản thân. D. Hành động thiếu hiểu biết.

Câu 15: Q luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí quyết của mình, Q 
cho biết: “Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường chép lời giải ở trên mạng”. 
Cách học đó của Q thể hiện bạn thiếu đức tính gì dưới đây?

A. Lười biếng. B. Kiên trì. C.  Chăm chỉ. D.  Sáng tạo.
Câu 16: Nhà trường phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19. Ở lớp của L, các bạn ủng hộ tiền và rất nhiều quần áo. Do gia đình khó khăn nên L chỉ 
đóng góp được một ít  bầu bí có trong vườn nhà. Thấy vậy, bạn H lớp trưởng đã phê bình L 
trước lớp vì ảnh hưởng tới thành tích chung và cho cho rằng L không biết yêu thương, giúp đỡ 
người khác. Không đồng tình với cách cư xử của bạn H, bạn T- bạn thân của L đã phản đối và 
cho rằng yêu thương con người là phẩm chất đạo đức tốt đẹp, nhưng mỗi người có cách thể 
hiện khác nhau. Bạn K thì đồng tình với ý kiến của lớp trưởng. Suy nghĩ của bạn nào dưới đây 
là hiểu đúng về lòng yêu thương con người?

A. Bạn L và bạn T.       B. Bạn L và bạn H.     C. Bạn H và bạn K.        D. Bạn T và bạn K.

II. Phần tự luận (6 điểm).
Câu 1 (2 điểm).

a. Em hãy kể tên 5 việc làm thể hiện tình yêu thương con người?
b. Em cần làm gì để lan tỏa tình yêu thương con người đến với cộng đồng?

Câu 2 (2 điểm). Quê S là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của S chưa có 
ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. S không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và 
dòng họ mình với bạn bè. S cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình.

a. Em có nhận xét vì về S trong câu truyện trên?
b. Nếu là bạn của S em sẽ nói gì với bạn?

Câu 3 (2 điểm). Bạn K có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 20 giờ tối, mỗi môn học K đều 
học bài và làm bài đầy đủ. Một lần sang nhà bạn học nhóm, các bạn rất ngỡ ngàng khi thấy K 
làm bài nhanh và rất chính xác, các bạn xúm lại hỏi K cách giải thì bạn trả lời: “À, khó quá, 
nghĩ mãi không được nên tớ chép ở sách giải bài tập cho nhanh. Các cậu cũng lấy mà chép, 
khỏi mất công suy nghĩ”.

a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn K.
b. Nếu em là bạn thân của K, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

…………………… Hết ……………………..
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 GDCD 6
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án A C D C A B C D D A

Câu 11 12 13 14 15 16

Đáp án D C A B B A

II. PHẦN TỰ LUẬN (6đ)

Câu Nội dung Điểm

Câu 1
(2đ)

a. Việc làm:
- Ủng hộ tết vì người nghèo
- Mua tăm ủng hộ người mù
- Chăm sóc người già neo đơn

….
b.   - Bản thân làm thật nhiều việc ý nghĩa

- Ủng hộ, khen ngợi những người có việc làm tốt
- Lên án phê phán những việc làm sai trái

1đ

1đ

Câu 2
(2đ)

a. HS trình bày nhận xét
-  Việc làm của S thể hiện bạn chưa biết  quý trọng, tự hào về 
truyền thống gia đình dòng họ.
- Bạn chưa hiểu được truyền thống của gia đình dòng họ mình..
b.  HS trình bày được cách ứng xử của bản thân
 Nếu là S em sẽ: 
- Giải thích cho các bạn hiểu được gia đình, dòng nào cũng có 
truyền thống tốt đẹp.
- Khuyên nhủ các bạn nên tìm hiểu và cố gắng học tập để truyền 
thống của gia đình dòng họ ngày một tỏa sáng

1đ

1đ

Câu 3
(2đ)

HS có thể có cách lí giải khác nhưng đảm bảo nội dung bài siêng 
năng, kiên trì thì vẫn cho điểm.
a. Việc làm của K mới thấy có vẻ rất siêng năng, tích cực nhưng lại 
không kiên trì suy nghĩ, tìm lời giải mà chép sách giải. Lâu ngày thành 
quen sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập và tạo thói quen xấu…
b. Nếu là bạn thân của K, em sẽ giải thích cho K hiểu việc làm của K là 
chống đối, sẽ làm cho K ngày càng yếu hơn trong học tập…

1đ

1 đ
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